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CHƯƠNG I. DỮ

 

LIỆU KỸ

 

THUẬT

 

ĐẦU CÂN

 Trọng lượng đầu cân

Cầu  chì

Kết nối được đến 8 loadcell 350



Tel: (028) 62.888.666 - 0915.999.111 www.canthinhphat.com- 3 -



Tel: (028) 62.888.666 - 0915.999.111 www.canthinhphat.com- 4 -

I. Kiểm tra kết nối 
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cần sự hỗ trợ 

Bảng hiệu chuẩn cân 

Nhấn phím Zero  Màn hình cân xuất hiển số 1
Nhấn phím TARE để dời số 10 nhấn phím Zero 11
Nhấn phím TARE để dời số 110 nhấn phím zero 111.
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Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

Cân bàn TPS DH (30x40)cm

30kg 

60kg

100kg

150kg

0.005kg

0.01kg

0.01kg

0.02kg

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

Cân bàn TPS DH (40x50)cm

60kg 

100kg

150kg

200kg

0.01kg

0.01kg

0.02kg

0.02kg

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

Cân bàn TPS DH (50x60)cm

60kg 

100kg

150kg

200kg

0.01kg

0.01kg

0.02kg

0.02kg

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

Cân bàn TPS DH (60x80)cm

150kg 

200kg

300kg

500kg

0.02kg

0.02kg

0.02/0.05kg

0.05/0.1kg

Khung bàn cân 
30x40cm bằng sắt 
sơn tỉnh điện nắp 
cân làm bằng inox 

304 chống ăn mòn .

Khung bàn cân 
40x50cm bằng sắt 
sơn tỉnh điện nắp 
cân làm bằng inox 

304 chống ăn mòn .
300kg 0.05kg

Khung bàn cân 
50x60cm bằng sắt 
sơn tỉnh điện nắp 
cân làm bằng inox 

304 chống ăn mòn . 300kg

500kg

0.05kg

0.1kg

600kg 0.1/0.2kg

Khung bàn cân 
60x80cm bằng sắt 
sơn tỉnh điện nắp 
cân làm bằng inox 

304 chống ăn mòn .



Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

Cân bàn nông sảnTPS DH (30x40)cm

30kg 

60kg

100kg

150kg

0.005kg

0.01kg

0.01kg

0.02kg

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

Cân bàn nông sản TPS DH (40x50)cm

60kg 

100kg

150kg

200kg

0.01kg

0.01kg

0.02kg

0.02kg

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

Cân bàn nông sản TPS DH (50x60)cm

60kg 

100kg

150kg

200kg

0.01kg

0.01kg

0.02kg

0.02kg

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

Cân bàn TPS DH (60x80)cm

150kg 

200kg

300kg

500kg

0.02kg

0.02kg

0.02/0.05kg

0.05/0.1kg

Khung bàn cân 
30x40cm bằng sắt 
sơn tỉnh điện nắp 
cân làm bằng inox 

304 chống ăn mòn .

Khung bàn cân 
40x50cm bằng sắt 
sơn tỉnh điện nắp 
cân làm bằng inox 

304 chống ăn mòn .
300kg 0.05kg

Khung bàn cân 
50x60cm bằng sắt 
sơn tỉnh điện nắp 
cân làm bằng inox 

304 chống ăn mòn . 300kg

500kg

0.05kg

0.1kg

600kg 0.1/0.2kg

Khung bàn cân 
60x80cm bằng sắt 
sơn tỉnh điện nắp 
cân làm bằng inox 

304 chống ăn mòn .

Tel: (028) 62.888.666 - 0915.999.111 www.canthinhphat.com- 9 -



Cân sàn TPS0812DH

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

500kg 

1 tấn

0.2kg

0.5kg

0.5kg

1kg

Khung Sàn cân 
08x1.2m bằng Sắt 

sơn tỉnh mặt bàn cân 
có vân Tôn Gân 

chống trượt .

4 x 1tấn 

4 x 1tấn 

4 x 2tấn 

4 x 2tấn 

2 tấn

3 tấn

Loadcell VMC

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

500kg 

1 tấn

0.2kg

0.5kg

0.5kg

1kg

Khung Sàn cân 
1x1m bằng Sắt 

sơn tỉnh mặt bàn cân 
có vân Tôn Gân 

chống trượt .

4 x 1tấn 

4 x 1tấn 

4 x 2tấn 

4 x 2tấn 

2 tấn

3 tấn

Loadcell VMC

Cân sàn TPS1010DH

Cân sàn TPS1212DH

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

500kg 

1 tấn

0.2kg

0.5kg

0.5kg

1kg

Khung Sàn cân 
1.2x1.2m bằng Sắt 

sơn tỉnh mặt bàn cân 
có vân Tôn Gân 

chống trượt .

4 x 1tấn 

4 x 1tấn 

4 x 2tấn 

4 x 2tấn 

2 tấn

3 tấn

Loadcell VMC

5 tấn 2kg 4 x 2tấn 

Cân sàn TPS1515DH

Kích thước bàn cân Mức cân Độ chia

500kg 

1 tấn

0.2kg

0.5kg

0.5kg

1kg

Khung Sàn cân 
1.5x1.5m bằng Sắt 

sơn tỉnh mặt bàn cân 
có vân Tôn Gân 

chống trượt .

4 x 1tấn 

4 x 1tấn 

4 x 2tấn 

4 x 2tấn 

2 tấn

3 tấn

Loadcell VMC

5 tấn

10 tấn

2kg

5kg

4 x 2tấn 

4 x 5tấn 
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15

16

17

Display mode

A - Zero tracking range (0-5) means 0, 0.5e, 1e, 1.5e, 2e and 2.5e.

B - Manual zero setting range (0-5) 0, 2, 4, 10, 20, 100 (100%)

C - Startup zero setting range (0-5) 0, 2, 4, 10, 20, 100 (100%)

D - Stability scope (1-5) the larger value the stronger stability of 

    indicator.

The way to change input value is the same as above.

Press the HOLD key to move to Step 15.

A - Display the brightness. Larger values indicate higher brightness 
   (0-5)
B - Power saving mode.0: saving mode off; 1: about 30 seconds; 2:
   about 60 seconds 3: 30 seconds 4: 60 seconds
             Modes 3 and 4 are of strong power saving mode, you can 
exit the power saving mode only by pressing the key.
   The way to change input value is the same as above.
C - Power status light refreshes time. 0: 5 seconds; 1: 30 seconds.
    Press the HOLD key to move to Step 16.

Calibration is complete. Return to weighing mode.
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Be sure to fully charge the battery before using the built-in battery for the first time! 

V. The built-in battery of indicator is a consumable part that is not within the range of "three guarantees".

 

  

TPS30DH

TPS60DH

TPS100DH

TPS150DH

TPS300DH

TPS500DH

TPS45DH

30kg

60kg

100kg

150kg

300kg

500kg

300kg

0.05kg

0.01kg

0.01kg

0.02kg

0.05kg

0.1kg

0.05kg

30 x 40

40 x 50

40 x 50

40 x 50

50 x 60

60 x 80

40 x 50

100kg

200kg

200kg

200kg

500kg

750kg

500kg

0.2kg

0.2kg

0.4kg

1kg

2kg

1kg

PDM047-2013

PDM048-2013

PDM049-2013

PDM050-2013

PDM233-2013

Mode

(Kieåu)

Max (kg)
Möùc caân
lôùn nhaát

Min (kg)
Möùc caân
nhoû nhaát

(e=d)kg
Giaù trò ñoä
chia kieåm

(mm)
Kích thöôùc

baøn caân

Max.Loadcell

Caûm öùng löïc

Kyù hieäu pheâ

duyeät maãu

Cân bàn cho 01 load cell

Cân Sàn cho 04 load cell

TPS1010DH

TPS1212DH

TPS1515DH

1000kg

2000kg

5000kg

4kg

10kg

20kg

0.2kg

0.5kg

1kg

1 x 1

1.2 x 1.2

1.5 x 1.5

4 x 1tấn

4 x 2tấn

4 x 5tấn

PDM 2554-2016

PDM 2555-2016

PDM 2556-2016
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